
PHỤ LỤC XI 

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP ĐƠN VỊ CƠ SỞ​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017) 

……..(1)……​
……..(2)……​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số: ……. …………., ngày …. tháng ….. năm …… 

  

BÁO CÁO TỔNG HỢP TAI NẠN LAO ĐỘNG 

Tổng số lao động bình quân trong năm       người; trong đó nữ        người 

Tên chỉ tiêu thống kê 

Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật Ghi chú   

Số vụ (vụ) Số người bị nạn (người)    

Tổng số Số vụ có 
người chết 

Số vụ có từ 2 
người nạn trở 

lên 
Tổng số Số LĐ 

Nữ 

Số 
người 
chết 

Số người bị 
thương nặng 

Số người bị 
thương nhẹ    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Tổng số                     

Phân theo nguyên nhân 
xảy ra TNLĐ                     

1. Do người sử dụng lao 
động                     



Không có thiết bị an toàn 
hoặc thiết bị không đảm 
bảo an toàn 

                    

Không có phương tiện bảo 
vệ cá nhân hoặc phương 
tiện không tốt 

                    

Tổ chức lao động chưa hợp 
lý                     

Chưa huấn luyện hoặc huấn 
luyện chưa đầy đủ                     

Không có quy trình AT 
hoặc biện pháp an toàn                     

Điều kiện làm việc không 
tốt                     

2. Do người lao động                     

Vi phạm nội quy, quy trình, 
quy chuẩn, biện pháp làm 
việc AT 

                    

Không sử dụng phương 
tiện bảo vệ cá nhân                     

3. Khách quan khó 
tránh/Nguyên nhân khác 
chưa kể đến 

                    

4. Tai nạn được coi là tai 
nạn lao động                     

Thiệt hại do tai nạn lao động     



Tổng số ngày 
nghỉ vì TNLĐ 

Chi phí bằng tiền (1.000đ) 
Thiệt hại tài sản 

Ghi chú 

  

Tổng số 
Khoản chi phí của ĐV   

Y tế Trả lương Bồi thường    

                

                
                              

  

Người lập báo cáo​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

  

(1) Đơn vị cấp trên trực tiếp 

(2) Đơn vị báo cáo 

  


